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STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 NC01 Nguyễn Vũ Trường An 14/05/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 NC02 Hoàng Thị An 25/08/2000 Quảng Trị Nữ Kinh

3 NC03 Trương Ngọc Nhã Anh 08/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

4 NC04 Hoàng Ngọc Bảo 21/10/1998 Bình Thuận Nam Kinh

5 NC05 Võ Thị Ngọc Cẩm 19/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

6 NC06 Nguyễn Thế Chiến 11/04/2000 Bình Thuận Nam Kinh

7 NC07 Đặng Thanh Cường 06/10/1998 Bình Thuận Nam Kinh

8 NC08 Trần Chung Cẩm Giang 23/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

9 NC09 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

10 NC10 Nguyễn Văn Hào 08/09/2000 Bình Thuận Nam Kinh

11 NC11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

12 NC12 Lại Võ Đình Huân 24/03/1999 Bình Thuận Nam Kinh

13 NC13 Ngô Quốc Hưng 06/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

14 NC14 Nguyễn Trần Đăng Khoa 24/12/2000 Bình Thuận Nam Kinh

15 NC15 Nguyễn Trọng Đăng Khoa 14/11/2000 Bình Thuận Nam Kinh

16 NC16 Võ Hoàng Trung Kiên 27/08/1988 Bình Thuận Nam Kinh

17 NC17 Nguyễn Ngọc Duy Lai 31/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

18 NC18 Nguyễn Phú Vy Luận 10/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

19 NC19 Huỳnh Thị Mai 26/02/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

20 NC20 Tống Quốc Nam 26/07/2000 Bình Thuận Nam Kinh
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21 NC21 Nguyễn Thanh Kim Ngân 02/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

22 NC22 Đỗ Bảo Nghi 21/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

23 NC23 Trần Thị Hiếu Nghĩa 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

24 NC24 Trần Võ Hồng Ngọc 14/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

25 NC25 Mạc Thị Thanh Ngọc 23/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

26 NC26 Ngô Thị Bích Ngọc 02/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

27 NC27 Lâm Nguyễn Đình Nguyên 24/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

28 NC28 Nguyễn Hoài Nguyên 17/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

29 NC29 Trần Thanh Nhàn 10/12/1999 Bình Thuận Nam Kinh

30 NC30 Đặng Thị Hồng Nhi 21/01/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh

                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                        (Đã ký)

                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 30 thí sinh


